




Phụ lục  

DANH MỤC HÀNG HÓA GÓI THẦU: MUA SẮM VẬT TƯ MẶT BÀN CHUYÊN DỤNG PTN CHỊU HÓA CHẤT 

THỰC HIỆN SẢN XUẤT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM TẠI VIỆN ĐỘ BỀN NHIỆT ĐỚI 

 CỦA PHÒNG KỸ THUẬT – THƯƠNG MẠI  

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-TTCGCNM  ngày    /    /2026 của Trung tâm Chuyển Giao Công Nghệ Mới) 

 
 

STT Danh mục hàng hóa 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

 (đồng) 

Mô tả hàng hóa, tính năng, thông số 

kỹ thuật, quy cách 

1 

Mặt bàn chuyên dụng PTN 

chịu hóa chất 

+ Xuất xứ : Việt Nam  

Kt: (1500 x 1000 x 30)mm 

Tấm 76 8.200.000 623.200.000 

Mặt bàn bằng vật liệu tổng hợp dày 

30mm chịu hoá chất và dung môi hữu 

cơ. không bị trầy xước. bong tróc. biến 

màu do ma sát ( màu xám ). 

- Bề mặt chịu hóa chất: Chịu HCL 

37%. Chịu HF 40%. Chịu HNO3 65%. 

Chịu Phenol 90%. Chịu H3PO4 85%. 

Chịu NH4OH 25%. Chịu H2O2 3%. 

Chịu FORMANDEHYDE 37%. Ảnh 

hưởng nhẹ bởi H2SO4 98%;  

 Tổng 623.200.000  

Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng. 
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